
 

 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   QUẬN HOÀNG MAI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI   

Bản án số: 214/2021/HSST 

Ngày: 21/7/2021 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N QUẬN HOÀNG MAI  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

-                                          : 

   m p  n -     t   p   n t    Bà Tạ Thị H  

        t  m n  n   n              Bà Nguyễn Anh T 

 Ông Nguyễn Việt A 

-                   Bà Vi Thanh H - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ  quậ   o    M  ,         ố    
N                        Ông Nguyễn Tuấn T - Kiểm sát viên. 

        Ngày 15 tháng 7 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội.Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  t    s  th m   ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số 218/2021 H  T ngày 22 

tháng 6 năm 2021, th o  uy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    số 217/2021/HSST- 

   ngày 01 tháng 7 năm 2021 và  uy t  ịnh hoãn phiên tòa số 

58/2021/HSST-   ngày 15 tháng 7 năm 2021,  ối v i các  ị  áo: 

1. Phạm Quang T, sinh năm 1982, tại Hà Nội; N i  ăng ký hộ kh u 

thường trú: 206 P13, Tân Mai, phường T, quận H, Hà Nội; N i ở: Ngách 67/6 

Nam Dư, phường L, quận H, Hà Nội; Ngh  nghiệp: T  do; Trình  ộ văn hóa: 

09/12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quố  tị h: Việt 

Nam; Con ông Phạm  uang P và  à  ặng Thị L; Con Phạm  ứ  H, sinh năm 

2008; Ti n án: Bản án số 102 2018 H  T ngày 16 4 2018, Tòa án nhân dân  

quận Hoàng Mai, Hà Nội    phạt 20 tháng tù v  tội “Tàng trữ trái ph p  hất 

ma tuý” ( hưa  óa án tí h); Ti n s : Kh ng; Nhân thân: 01 ti n án tại Bản án 

số 431  2007 H  T ngày 13 11 2007, TAND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội    

phạt 27 tháng  ải tạo kh ng giam giữ v  tội “Trộm  ắp tài sản” ( ã  óa án 

tí h) và 04 ti n s :  Năm 2005, C ng an quận Hoàng Mai, Hà Nội    phạt 

hành  hính v  hành vi “Cố ý gây thư ng tí h”; Năm 2006, C ng an quận 

Hoàng Mai, Hà Nội    phạt hành  hính v  hành vi “Cố ý gây thư ng tí h”; 

Năm 2009, C ng an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội    phạt hành  hính v  hành 

vi “Trộm  ắp tài sản”; Năm 2011, C ng an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội    phạt hành  hính v  hành vi “Tàng trữ trái ph p  hất ma tuý”. 

( á  ti n s    u  ã h t thời hiệu); Bắt kh n  ấp ngày 31 3 2021, hiện  ang tạm 

giam tại Trại tạm giam số 2 -C ng an thành phố Hà Nội; Có mặt. 
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2. Trần Thị Ngọc L, sinh năm 1986, tại Yên Bái; N i  ăng ký hộ kh u 

thường trú: Tổ 11, phường  , thành phố Y, tỉnh Y; N i ở: Chỗ ở: số 10 ngõ 

162 4   ng Thiên, phường V, quận H, Hà Nội; Ngh  nghiệp: T  do; Trình  ộ 

văn hóa: 11/12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nữ; T n giáo: Kh ng;  uố  tị h: 

Việt Nam; Con ông Trần Văn T và  à Phạm Thị M; Có 02  on sinh năm 2005 

và  năm 2018; Ti n án, ti n s : Kh ng; Nhân thân: 01 ti n án tại Bản án số 

157 2015 H  T ngày 18 9 2015, TAND quận Long Biên, Hà Nội    36 tháng 

tù v  tội “Mua  án trái ph p  hất ma tuý” ( ã  óa án tí h) và 02 ti n s : Năm 

2004, s  dụng trái ph p  hất ma tuý; Năm 2011,  i  ai nghiện  ắt  uộ  12 

tháng ( á  ti n s    u  ã h t thời hiệu);  

Bắt kh n  ấp ngày 31 3 2021, hiện  ang tạm giam tại Trại tạm giam số 2 -

C ng an thành phố Hà Nội; Có mặt. 

- Bị  ạ : Ông Bùi Văn T, sinh năm 1957; N i  ư trú:  ố 47, ngõ 36, tổ 5 

phường T, quận H, Hà Nội; Vắng mặt. 

- N  ờ     quyề  lợ     ĩ  vụ l    qu  :  

+ Anh Bùi Ngọ  H, sinh năm 1990; N i  ư trú: Số 112, ngõ 663,  ường 

Trư ng  ịnh, phường T, quận H, Hà Nội; Vắng mặt.  

+ Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1985; HKTT:  ố 31D, ngõ 105, phố Bạ h 

Mai, phường T, quận H, Hà Nội; Chỗ ở:  ố 58, ngõ 260,Tân Mai, tổ 68,  

phường T, quận H, Hà Nội; Vắng mặt 

- Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1986; HKTT: Xóm 5, Tân Dân, huyện K, tỉnh 

H; Chỗ ở: Ngõ 67, Nam Dư, phường L, quận H, Hà Nội; Vắng mặt. 

                                             NỘI   UNG VỤ  N: 

     Th o  á  tài  iệu  ó trong hồ s  vụ án và diễn  i n tại phiên tòa, nội 

dung vụ án  ượ  tóm tắt như sau:  

 Ngày 26 3 2021, Phạm  uang T và Trần Thị Ngọc L  i  hụp ảnh thẻ 

tại   a hàng  hụp ảnh số 588,  ường Lĩnh Nam, phường Trần Phú, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội  ủa  ng Bùi Văn T.  uá tr nh  hụp ảnh, T phát hiện thấy 

ông T thi u  ảnh giá  trong việ  tr ng giữ tài sản nên T nảy sinh ý  ịnh trộm 

 ắp máy ảnh  ủa  ng T. Khoảng 14 giờ ngày 29 3 2021, T  i u khiển    máy 

nhãn hiệu Yamaha Jupit r BK  29T4-1386  hở L và rủ L  ấy trộm máy ảnh 

 ủa  ng T tại   a hàng  hụp ảnh số 588,  ường Lĩnh Nam, phườngTrần Phú, 

quận Hoàng Mai, Hà Nội th  L  ồng ý. Khi   n   a hàng  hụp ảnh 588 Lĩnh 

Nam, T giả vờ vào  hụp ảnh thẻ  òn L   m quần áo.  au khi  hụp ảnh,  ng T 

hẹn T, Loan sau 15 phút sẽ  ó ảnh. T  ấy    máy  hở L  i 1 vòng khoảng 5 

phút sau th  quay  ại   a hàng  hụp ảnh. Lú  này, T phân công L ngồi trên    

máy  ợi ở ngoài   a  ể T tr   ti p vào trộm  ắp máy ảnh  ủa  ng T. Khi  i 

vào   a hàng  hụp ảnh, T thấy  ng T  ang  hỉnh s a ảnh trên máy tính, máy 

ảnh  ể ở trên giường massag  sau  ưng  ng T. T giả vờ  ại gần   m  ng T 

 hỉnh s a ảnh. Lợi dụng s  hở  ủa  ng T trong việ  tr ng giữ quản  ý máy 
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ảnh, T  ã dùng tay phải  ầm dây   o  ủa  hi   máy ảnh   o  ên  ổ ở phía 

trư   ng  .  au  ó, T dùng áo khoác dài tay màu xanh khoác bên ngoài, kéo 

khóa áo   n  ổ  ể  h   hi   máy ảnh vừa trộm  ắp  ượ  và  i ra khỏi   a 

hàng, lên xe máy cùng L nhanh  hóng t u thoát v  nhà trọ  ủa T. Tại nhà trọ 

 ủa T  ú  này  ó Nguyễn Văn L  ạn T nên T rủ L  i  án  hi   máy ảnh trên 

nhưng kh ng nói  ho L  i t  hi   máy ảnh này do T trộm  ắp mà  ó. L  ồng ý 

và  i u khiển    máy Jupit r BK  29T4-1386  hở T   n   a hàng máy ảnh số 

6 ngõ 205 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại  ây, T  ã  án  hi   máy 

ảnh vừa trộm  ắp  ượ   ho anh Bùi Ngọ  H  ượ  11.000.000  ồng.  ố ti n 

này T  ã  hia  ho L 3.000.000  ồng,  hia  ho L 1.000.000  ồng,  òn  ại 

7.000.000  ồng T giữ  ại  ể tiêu  ài.  au khi phát hiện  ị trộm  ắp tài sản,  ng 

Bùi Văn T  ã   n    quan   ng an tr nh  áo nội dung s  việ  và  ung  ấp ảnh 

 hân dung  ủa Phạm  uang T và Trần Thị Ngọ  L. 

Tại    quan   ng an, T và L  ã thành kh n khai nhận hành vi phạm tội 

 ủa m nh như trên. C  quan C  T C ng an quận Hoàng Mai  ã ti n hành dẫn 

giải Phạm  uang T và L   n   a hàng  ủa anh Bùi Ngọ  H tại số 6 ngõ 205 

Giải Phóng,  ồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và thu hồi  ượ  tài sản 

do anh H  ã t  nguyện giao nộp gồm: 01 máy ảnh Canon 6D kèm pin  ã mờ 

số s ri; 01 L ns Canon 24-105F4L  ó số s ri 6235332 và 01  èn F ash 

YN468-II kèm 4 pin.  ố ti n  ó  ượ  từ việ   án máy ảnh trộm  ắp  ủa  ng 

Bùi Văn T, Tùng  ã tiêu sài  á nhân h t 3.500.000  ồng  òn  ại 3.500.000 

 ồng, L  ã tiêu sài h t 800.000  ồng  òn  ại 2.200.000  ồng.   

Tại  ản k t  uận  ịnh giá số 83 KL-H  GT  ngày 27 5 2021, Hội 

 ồng  ịnh giá tài sản trong tố tụng h nh s  quận Hoàng Mai k t  uận: 01 máy 

ảnh nhãn hiệu Canon 6D, 01 L ns Canon 24-105F4L  ó số s ri 6235332 và 01 

 èn F ash YN468-II   ó giá trị 15.000.000  ồng.  

Ngày 08 4 2021,    quan C  T C ng an quận Hoàng Mai  ã trả  ại 

 ho  ng Bùi Văn T toàn  ộ số  ồ vật mà T và L  ã trộm  ắp  ủa  ng T ngày 

29 3 2021  ao gồm: 01 máy ảnh nhãn hiệu Canon 6D, 01 L ns Canon 24-

105F4L  ó số s ri 6235332 và 01  èn F ash YN468-II. Ông T  ã nhận  ại tài 

sản và kh ng  ó    nghị g  v  dân s   ối v i T và L. 

Anh Bùi Ngọ  H yêu  ầu  ị  áo T phải  ồi thường  ho anh số ti n 

11.000.000  ồng ti n anh H  ỏ ra  ể mua máy ảnh  ủa T. 

 uá tr nh  i u tra, C  quan  ảnh sát  i u tra - C ng an quận  Hoàng 

Mai  ã thu giữ số vật  hứng  ao gồm:  

- Thu giữ  ủa Phạm  uang T: 01    máy nhãn hiệu Jupit r màu  anh 

BKS 29T4-1386  ó số khung: 48617, số máy: 48617; 01  iện thoại di  ộng 

nhãn hiệu  amsung màu vàng số Im i1: 35644087189549, Im i2: 

356447087189547; Và số ti n 3.500.000  ồng. 

- Thu giữ  ủa Trần Thị Ngọ  L: 01  iện thoại di  ộng nhãn hiệu 

Masst   màu   n số Im i1: 865925030244208, Im i2: 865925030244216; 01 
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 iện thoại di  ộng nhãn hiệu Vi tt   màu  ỏ   n số Im i1: 359429062458276, 

Imei2: 359429062458284; Và số ti n 2.200.000  ồng. 

         Bản  áo trạng số 209/CT-VKS ngày 15/6/2021  ủa Viện kiểm sát  nhân 

dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội: Truy tố Phạm  uang Tvà Trần Thị 

Ngọ  L v  tội “ r m  ắp tà  sản” theo quy  ịnh tại khoản 1  i u 173 Bộ  uật 

h nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa:  

Bị  áo Phạm  uang T và Trần Thị Ngọ  L  ã khai nhận toàn  ộ hành vi 

phạm tội  ủa m nh. Các bị  áo thừa nhận  ản  áo trạng  ủa Viện kiểm sát 

nhân quận Hoàng Mai truy tố là  úng v i hành vi các  ị  áo  ã th   hiện.     

 ại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai th   hành quy n 

  ng tố tại phiên tòa giữ nguyên quan  iểm truy tố  ị  áo; sau khi phân tí h 

tính  hất, mứ   ộ hành vi phạm tội,  á  t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ  ùng 

nhân thân  ủa  ị  áo,    nghị Hội  ồng   t   :  

- Áp dụng khoản 1  i u 173;  iểm s khoản 1  i u 51;  iểm h khoản 1 

 i u 52;  i u 38 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017: X  

phạt  ị  áo Phạm  uang T từ 22 tháng   n 26 tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 31/3/2021. 

-Áp dụng khoản 1  i u 173;  iểm s khoản 1  i u 51;  i u 38 Bộ  uật 

h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017: X  phạt  ị  áo Trần Thị Ngọ  

L từ 16 tháng   n 20 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 31/3/2021. 

 -V  h nh phạt  ổ sung:Kh ng áp dụng h nh phạt  ổ sung v i các  ị  áo.   

- V  trá h nhiệm dân s : Người  ị hại  ã nhận  ại tài sản kh ng yêu  ầu 

nên kh ng giải quy t.  

- Buộ   á   ị  áo phải  ó trá h nhiệm  ồi thường  ho anh Bùi Ngọ  H 

số ti n 11.000.000  ồng,  ượ  trừ  i số ti n 5.700.000  ồng thu hồi từ  ị  áo 

Tùng và Loan.   ố ti n  ị  áo T và L còn phải  ó trá h nhiệm  iên   i  ồi 

thường  ho anh Bùi Ngọ  H  à 5.300.000  ồng.  

- V      ý vật  hứng: Tị h thu phát mại sung   ng quỹ nhà nư    hi   

xe máy Jupiter BKS 29T4-1386  ó số khung: 48617, số máy: 48617 thu giữ 

 ủa Phạm  uang T  à phư ng tiện  ị  áo dùng vào việ  phạm tội; Trả  ại  ho 

 ị  áo Trần Thị Ngọ  L  01  iện thoại di  ộng nhãn hiệu Masst   màu   n số 

Im i1: 865925030244208, Im i2: 865925030244216 và 01  iện thoại di  ộng 

nhãn hiệu Vi tt   màu  ỏ   n số Im i1: 359429062458276, Im i2: 

359429062458284 thu giữ  ủa Trần Thị Ngọ  L kh ng  iên quan   n hàn vi 

phạm tội nhưng tạm giữ  ể  ảm  ảo việ  thi hành án; Trả  ại  ho  hị Nguyễn 

Thị T 01  iện thoại di  ộng nhãn hiệu  amsung màu vàng số Im i1: 

35644087189549, Im i2: 356447087189547 thu giữ  ủa Phạm  uang T do T 

mượn  ủa  hị T. 

- V   iện pháp tư pháp: Buộ  Nguyễn Văn L phải truy nộp số ti n 

1.000.000  ồng  ể sung   ng quỹ Nhà nư  . 

Bị  áo Phạm  uang T và Trần Thị Ngọ  L không có tranh  uận g  v i 

 ời  uận tội  ủa  ại diện Viện kiểm sát. 
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Lời nói sau  ùng  ủa các  ị  áo: Các bị  áo    nghị Hội  ồng   t    

  m   t giảm nhẹ h nh phạt  ho  ị  áo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên    sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ s  vụ án  ã 

 ượ  tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau:  

[1]. V  hành vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa C  quan  ảnh sát  i u tra Công 

an quận Hoàng Mai,  i u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, 

Kiểm sát viên trong quá tr nh  i u tra, truy tố  ã  ượ  th   hiện  úng v  th m 

quy n, tr nh t , thủ tụ   ượ  quy  ịnh trong Bộ  uật tố tụng h nh s . Quá trình 

 i u tra và tại phiên tòa  ị  áo, người  ị hại và những người tham gia tố tụng 

khác kh ng  ó ý ki n khi u nại v  hành vi, quy t  ịnh  ủa    quan ti n hành 

tố tụng, người ti n hành tố tụng; Do  ó  á  hành vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa các 

   quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng  ã th   hiện   u hợp pháp.  

     [2]. V   hứng  ứ  á   ịnh  ị cáo  ó tội: Lời khai  ủa  ị  áo Phạm 

Quang T và Trần Thị Ngọ  L tại phiên tòa phù hợp v i  ời khai người  ị hại, 

người liên quan, tang vật thu giữ  ủa các  ị  áo cùng  á  tài  iệu,  hứng  ứ 

khá   ó trong hồ s  vụ án  ó  ủ    sở k t  uận: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 

29 03 2021, Phạm  uang T và Trần Thị Ngọ  L rủ nhau  i trộm  ắp tài sản tại 

  a hàng  hụp ảnh  ịa  hỉ số 588 Lĩnh Nam, phường Trần Phú, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội. Trần Thị Ngọ  L ngồi trên    máy  ảnh gi i  ên ngoài  òn 

Phạm  uang T  i vào trong   a hàng và  ợi dụng s  s  hở mất  ảnh giá   ủa 

 ng Nguyễn Văn T, Phạm  uang T  ã trộm  ắp 01 máy ảnh nhãn hiệu Canon 

6D, 01 Lens Canon 24-105F4L  ó số s ri 6235332 và 01  èn F ash YN468-II 

trị giá 15.000.000  ồng  ủa ông T rồi  i ra ngoài t u thoát  ùng L  ang  ợi 

sẵn. Hành vi  ủa hai  ị  áo  ủ y u tố  ấu thành tội “ r m  ắp tà  sản” quy 

 ịnh tại khoản 1  i u 173 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 

2017. Cáo trạng số 209/CT-VKS ngày 15/6/2021  ủa Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội    nghị truy tố   t     ị  áo Phạm  uang 

T và Trần Thị Ngọ  L theo tội danh và  i u  uật  ã viện dẫn  à  ó  ăn  ứ  úng 

pháp  uật. 

[3]. X t tính  hất, mứ   ộ hành vi phạm tội  ủa  ị  áo nhận thấy, hành 

vi phạm tội  ủa  ị  áo  ã gây mất trật t  trị an  ã hội và  âm phạm tr   ti p 

  n quy n sở hữu tài sản hợp pháp  ủa người khá   ượ  pháp  uật  ảo vệ.  

[4]. V  các t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s : Bị  áo 

Phạm  uang T có 01 ti n án tại Bản án số 102 2018 H  T ngày 16 4 2018, 

Tòa án nhân dân  quận Hoàng Mai, Hà Nội    phạt 20 tháng tù v  tội Tàng trữ 

trái ph p  hất ma tuý ( hưa  óa án tí h),  ần phạm tội này thuộ  trường hợp 

tái phạm nên  ị  áo phải  hịu t nh ti t tăng nặng trá h nhiệm h nh s  quy  ịnh 

tại  iểm h khoản 1  i u 52 Bộ  uật h nh s . Cả hai  ị  áo T và L tại phiên tòa 

  u khai  áo thành kh n nên  ượ  hưởng t nh ti t giảm nhẹ quy  ịnh tại  iểm 

s khoản 1  i u 51 Bộ  uật h nh s .   
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 [5]. V  nhân thân và quy t  ịnh h nh phạt: Bị  áo Phạm  uang T và 

Trần Thị Ngọ  L   u  ó nhi u ti n án, ti n s  thể hiện  á   ị  áo  ó nhân thân 

rất  ấu, kh ng  ó ý thứ  tuân thủ pháp  uật,  ượ     quan pháp  uật  ải tạo, 

giáo dụ  nhi u  ần nhưng kh ng  hịu s a  ổi,  àm ăn  ư ng thiện nên  ần    

 ý nghiêm khắ ,  ần phải áp dụng h nh phạt tù, ti p tụ   á h  y  ị  áo ra khỏi 

 ời sống  ã hội một thời gian m i  ó tá  dụng giáo dụ   ị  áo trở thành người 

 ó í h  ho gia   nh và  ã hội. Do vụ án  ó tính  hất  ồng phạm   n giản, 

trong  ó  ị  áo Phạm  uang T vừa  à người  hủ mưu rủ  ị  áo L phạm tội,  ại 

 à người tr   ti p th   hiện hành vi trộm  ắp tài sản,  òn  ị  áo Loan tham gia 

v i vai trò  ảnh gi i giúp sứ  nên khi  á thể hóa h nh phạt th  mứ  h nh phạt 

 ối v i  ị  áo Tùng sẽ  ao h n  ị  áo L.  

V  h nh phạt  ổ sung: Các bị  áo kh ng  ó ngh  nghiệp, kh ng  ó thu 

nhập nên kh ng áp dụng h nh phạt  ổ sung  à phạt ti n  ối v i  ả hai  ị  áo. 

          [6]. V  trá h nhiệm dân s :   ối v i yêu  ầu    nghị  á   ị  áo phải  ồi 

thường số ti n 11.000.000  ồng  ủa anh Bùi Ngọ  H, Hội  ồng   t    nhận 

thấy: Khi anh Hoạt mua  hi   máy ảnh  ủa Phạm  uang T, anh H kh ng  i t 

 ó  à tài sản do Tùng phạm tội mà  ó.  uá tr nh  i u tra, anh H  ã t  nguyện 

nộp  hi   máy ảnh  ể trả  ho người  ị hại. V  vậy, hai  ị  áo T và L phải  ó 

trá h nhiệm  iên   i  ồi thường số ti n này  ho anh H  à  úng pháp  uật. Trong 

số 11.000.000  ồng  ủa anh H,    quan  i u tra  ã thu hồi  ượ  5.700.000  ồng 

(T nộp 3.500.000  ồng; L nộp 2.200.000  ồng).  ố ti n này  ượ  trừ vào số ti n 

11.000.000  ồng  á   ị  áo phải  ồi thường  ho anh H nên  ị  áo T và L còn 

phải  iên   i  ồi thường số ti n  òn thi u  à 5.300.000  ồng (mỗi  ị  áo  ồi 

thường 2.650.000  ồng).  

          [7]. X   ý vật  hứng:  

-  ối v i  hi      máy Jupit r BK  29T4-1386  ó số khung: 48617, số 

máy: 48617 thu giữ  ủa Phạm  uang T,  ăng ký  hủ sở hữu mang tên Lê Th  

K ( N 1981; N i  ư trú: Tổ 5 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội). Anh K trình 

 ày khoảng năm 2016 anh K  ã  án  hi      máy trên nhưng do thời gian  ã 

lâu nên anh K kh ng nh   ã  án  hi      máy này  ho ai. Tùng khai  ã mua 

 hi      máy trên qua mạng  ã hội Fa   ook  ủa một người kh ng qu n  i t 

v i giá 3.000.000  ồng  ể  àm phư ng tiện  i  ại  á nhân.  ua tra  ứu,  hi   

   máy trên kh ng nằm trong dữ  iệu    máy vật  hứng. Phạm  uang T dùng 

 hi      máy này  àm phư ng tiện phạm tội nên  ần tị h thu phát mại sung 

  ng quỹ Nhà nư  . 

-  ối v i 01  iện thoại di  ộng nhãn hiệu Masst   màu   n số Im i1: 

865925030244208, Im i2: 865925030244216 và 01  iện thoại di  ộng nhãn 

hiệu Vi tt   màu  ỏ   n số Im i1: 359429062458276, Im i2: 

359429062458284 thu giữ  ủa Trần Thị Ngọ  L, quá tr nh  i u tra  á   ịnh 

không có  iên quan   n hành vi phạm tội nên trả  ại  ho  ị  áo nhưng tạm giữ 

 ể dảm  ảo việ  thi hành án.   

-  ối v i 01  iện thoại di  ộng nhãn hiệu  amsung màu vàng số Im i1: 

35644087189549, Im i2: 356447087189547 thu giữ  ủa Phạm  uang T, T 

khai  hi    iện thoại trên T mượn  ủa  hị Nguyễn Thị T (SN 1986; HKTT: 
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Xóm 5 Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên.  ua  á  minh  hi    iện thoại là 

 ủa  hị Th m, kh ng  ó  iên quan   n hành vi phạm tội nên trả  ại  ho  hị T 

 à  ó  ăn  ứ. 

-  ố ti n 5.700.000  ồng thu giữ  ủa Phạm  uang T và Trần Thị Ngọc 

L  à số ti n  òn  ại  ủa anh Bùi Ngọ  H  ỏ ra mua máy ảnh  ủa Phạm  uang 

T nên trả  ại  ho anh H.  

- V   iện pháp tư pháp: Nguyễn Văn L  ượ  Phạm  uang T chia cho 

số ti n 1.000.000  ồng ti n  án máy ảnh trộm  ắp  ượ . Nguyễn Văn L không 

 i t tài sản do phạm tội mà  ó nên kh ng  ó  ăn  ứ     ý h nh s   ối v i Lợi. 

 ố ti n 1.000.000  ồng  ó nguồn gố  do phạm tội mà  ó nên  uộ  Nguyễn 

Văn L phải truy nộp  ể sung   ng quỹ Nhà nư  . 

 [8]. V  án phí và quy n kháng  áo: Bị  áo Phạm  uang T và Trần Thị 

Ngọ  L mỗi  ị  áo phải  hịu 200.000  ồng án phí h nh s  s  th m và 300.000 

 ồng án phí  ồi thường dân s .  

Bị  áo,  ị hại, người  iên quan  ượ  quy n kháng  áo  ản án th o quy 

 ịnh tại  i u 331;  i u 333 Bộ  uật tố tụng H nh s  2015. 

 V   á  l        

                                                 QUYẾT ĐỊNH: 

          Căn  ứ khoản 1  i u 173;  iểm s khoản 1  i u 51;  iểm g khoản 1 

 i u 52;  i u 47,  i u 38 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 

2017 ( ối v i  ị  áo Phạm  uang T);  

Căn  ứ khoản 1  i u 173;  iểm  s khoản 1  i u 51;  i u 47,  i u 38 

Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017 (  ối v i  ị  áo Trần 

Thị Ngọ  L); 

         Căn  ứ  i u 584,  i u 585 và  i u 589 Bộ  uật dân s  năm 2015; 

 Căn  ứ  i u 106,  i u 136;  i u 331;  i u 333  ủa Bộ  uật tố tụng 

h nh s  năm 2015;  i u 23 Nghị quy t số 326 2016  UBTV H14 ngày 

30 12 2016 quy  ịnh v  mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  dụng 

án phí và  ệ phí Tòa án; Khoản 1 Mụ  I; Khoản 1.3 Mụ  II Danh mụ  án phí, 

 ệ phí Tòa án  an hành kèm th o Nghị quy t: 

1. X  phạt Phạm  uang T 20 (H   mươi) tháng tù v  tội “ r m  ắp tà  

sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 31 3 2021. 

- X  phạt Trần Thị Ngọ  L 14 (Mườ  bốn) tháng tù v  tội “ r m  ắp tà  

sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 31 3 2021. 

 2. V   ồi thường dân s : Buộ   ị  áo Phạm  uang T và Trần Thị Ngọ  L 

phải  iên   i  ồi thường  ho anh Bùi Ngọ  H số ti n 11.000.000  (Mườ  m t 

tr ệu)  ồng,  ượ  trừ  i số ti n 5.700.000 (Năm tr ệu bảy trăm ng ìn)  ồng  ã 

nộp,  á   ị  áo  òn phải  ồi thường số ti n 5.300.000 (Năm tr ệu b  trăm 

nghìn)  ồng. Mỗi  ị  áo  ồi thường 2.650.000 (    tr ệu s u trăm năm mươ  

nghìn)  ồng.  

  3. V  X   ý vật  hứng:  

- Tị h thu phát mại sung   ng quỹ nhà nư   01  hi      máy Yamaha 

Jupiter màu xanh, BKS 29T4-1386  ó số khung: 48617, số máy: 048617 thu 

giữ  ủa Phạm  uang T. 
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- Trả  ại  ho  ị  áo Trần Thị Ngọ  L  01  iện thoại di  ộng nhãn hiệu 

Masst   màu   n số Im i1: 865925030244208, Imei2: 865925030244216 và 

01  iện thoại di  ộng nhãn hiệu Vi tt   màu  ỏ   n số Im i1: 

359429062458276, Imei2: 359429062458284 nhưng tạm giữ  ể  ảm  ảo việ  

thi hành án.  

- Trả  ại  ho  hị Nguyễn Thị T 01  iện thoại di  ộng nhãn hiệu 

Samsung màu vàng số Im i1: 35644087189549, Im i2: 356447087189547. 

 (  ện     vật   ứng đ ng lưu g ữ tạ  k o t ng vật      ụ  t    àn   n   n sự 

quận  oàng M   t eo P  ếu n ập k o số 00251 ngày 16/6/2021). 

 - Trả  ho anh Bùi Ngọ  H số ti n 5.700.000 (Năm tr ệu bảy trăm nghìn) 

 ồng. 

(T eo g ấy n p t ền vào tà  k oản ngày 05/4/2021          ụ  t    àn   n   n 

sự quận  oàng M   tạ  Ng n  àng  M P  ông t ương V ệt N m - Chi nhánh 

Hoàng Mai). 

- V   iện pháp tư pháp: Buộ  Nguyễn Văn L phải truy nộp số ti n 

1.000.000 (M t tr ệu)  ồng  ể sung   ng quỹ Nhà nư  .  

4. V  án phí và quy n kháng  áo: 

 Bị  áo Phạm  uang T và Trần Thị Ngọ  L mỗi  ị  áo phải  hịu 

200.000 (    trăm ng ìn đ ng) ti n án phí h nh s  s  th m và 300.000 (ba 

trăm ng ìn đ ng) án phí  ồi thường dân s .  

Cá   ị  áo  ượ  quy n kháng  áo  ản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. 

Bị hại  ượ  quy n kháng  áo  ản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

 ượ  tống  ạt hợp  ệ  ản án. 

Người  ó quy n  ợi nghĩa vụ  iên quan  ó quy n kháng  áo v   á  vấn 

    ó  iên quan   n quy n  ợi và nghĩa vụ  ủa m nh trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày  ượ  tống  ạt hợp  ệ  ản án. 

 

N     ậ   

-VKSND quận Hoàng Mai; 

- C ng an quận Hoàng Mai; 

- Chi  ụ  THAD  quận Hoàng Mai; 

- Bị  áo; 

- Bị hại; 

- Người  iên quan 

- Lưu hồ s  vụ án. . 

 

      T M HỘI Đ NG X T X     TH M 

             Th m ph n – Ch  tọa phiên tòa 
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